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1 Bùi Ngọc Anh 9/23/2019 Nữ Nhà 15F ngõ 29 ngách 42 Bùi Công Văn Nhân viên Nguyễn Thu Hương Cán bộ 

2 Lê Minh An 7/4/2019 Nữ Số 23, ngõ 207, Bùi Xương Trạch Lê Duy Thạch Tự do Nguyễn Vân Anh Tự do 

3 Lê Xuân Minh Phúc 5/7/2019 Nam Số 13 ngõ 29/78 khương hạ, Lê Minh Tâm Công An Nguyễn Thanh Thuỷ Dược  

4 Phạm Như Thiên Ý 4/11/2019 Nữ 35/125 phố Bùi Xương Trach KĐ Phạm Việt Hùng Tự Do Doãn Thị Hoà Tự Do 

5 Trịnh minh tân 3/7/2019 Nam Số 117 ngõ 509 vũ tông Phan  Trịnh minh thái Công nhân Vũ thị thu hiền Nội trợ 

6 Đỗ Ngọc Quang Hiếu 4/18/2019 Nam Tổ 8 ngõ 77 bùi xương trạch KĐ Đỗ Ngọc Thiện  Tự do Trịnh Ngọc Hà Tự do 

7 Vũ Hữu Đạt 12/10/2019 Nam Số nhà 35 /1/62/24 phố BXT Vũ Đức Tùng Tự do Nguyễn Thị Liễu Tự do 

8 Nguyễn Trâm Anh 4/11/2019 Nữ 226 Khương Trung, Tổ 1,  KĐ Nguyễn Văn Nghiệp Quản lý Nguyễn Thị Lan Anh Quản lý 

9 Trần Nguyễn Bảo An 9/11/2019 Nữ Tổ 14 Khương Đình Trần Đức Thịnh Nhân viên  Nguyễn Hoàng Yến Nhân viên 

10 Lê Thanh Thủy 7/30/2019 Nữ Tổ 24 cụm 9 khương đình  Lê Thanh Triều Lái xe Trần Thị Hà Tự do 

11 Trần quốc bảo 6/15/2019 Nam Cụm 1 Khương Đình Trần quốc việt Giáo viên Lê phương thảo   

12 Ng Trọng Nam Thành 6/10/2019 Nam Số 40, ngách 29/78 Khương Hạ Nguyễn Trọng Chiến Nhà báo Nguyễn Thanh Dung Nhân viên  

13 Nguyễn Nhật Đăng 7/17/2019 Nam Sn 2 ngõ 18 Khương Hạ, KĐ Nguyễn Thế Dũng Kinh doanh Trần Thị Thu Hà K doanh 

14 Phạm đăng khoa 10/17/2019 Nam SN78 ngõ 509/68 ,tổ 24 VTP Phạm Ân KD Đỗ thị thúy KD 

15 Đỗ Tuấn Minh 4/8/2019 Nam Số 2 ngõ 387/19 vũ tông phan Đỗ thanh tùng Tự do Tạ thị lan anh Tự do 

16 Thái Văn Khôi 9/9/2019 Nam Tổ 26 Khương Đình Thái Văn Lương Nhân viên Nguyễn Thị Thảo Kế toán 

17 Lê Hoài An  3/10/2019 Nữ Ngõ 271 Bùi X Trạch, tổ 14KĐ Lê Đình Nguyên  Lái xe  Nguyễn Hương Thuỳ  Tự do  

18 Lê Minh Đức  3/10/2019 Nam Ngõ 271 Bùi Xương Trạch , KĐ Lê Đình Nguyên  Lái xe  Nguyễn Hương Thuỳ Tụ do  

19 Nguyễn Đình Khôi 3/17/2019 Nam Số nhà 76 ngách 1/62/23  BXT Ng phương nam Tự do Nguyễn Khánh Linh Tự do 

20 Trần Nam Phong 4/9/2019 Nam Tổ 23. Số 82. Hẻm 358/55/20 BXT Trần Đức Duy Kinh doanh Đào Thị Kiều Oanh Kế toán 

21 Nguyễn Ngọc Linh 10/3/2019 Nữ số 6, ngách 327/6, ngõ 327 VTP Nguyễn Hoàng Kiên kỹ sư Nguyễn Thị Ngọc giảng viên 

22 Cao Gia Huy 5/15/2019 Nam Số nhà 3d ngõ 20 bùi xương trạch  Cao Văn Tri Kinh doanh Nguyễn Thị Thuỷ Tự do 

23 Nguyễn Thu Trang 5/31/2019 Nữ Số 40 ngách 29/78 Khương Hạ  Ng Trọng Cường Nhân viên  Nghiêm Thu Thuỷ Nhân viên  

24 Nguyễn Trần Trúc Linh 8/17/2019 Nữ Tổ 8 Cụm 2,Khương Đình Nguyễn Văn Dũng Tự do Trần Thị Thảo Tự do 

25 Triệu minh trung 9/18/2019 Nam Số nhà 9 hẻm 29/70/19 Triệu duy ánh Tự do Nguyễn T hồng loan Cán bộ 

26 Phạm N. Quỳnh Trâm 9/21/2019 Nữ Tổ 20 ngõ 29/70/39 K Hạ, KĐ Phạm Văn Ngọc Công nhân Trần Thị Hồng Tự do 

27 Nguyễn Vũ Quỳnh Chi 6/17/2019 Nữ Số 20A ngõ 358/40A - Tổ 23 BXT Nguyễn Vũ Cương Công An  Phạm T Huyền Trang Nhân viên 



28 Võ Ninh Minh Ngọc 7/23/2019 Nữ Số 8 ngõ 358 Bùi XTrạch, KĐ Võ Trường Giang  NV Ninh Thị Hằng  NV 

29 Nguyễn Duy Anh 6/16/2019 Nam Số 6 ngõ 250 Khương Trung KĐ Nguyễn Duy Khánh  NV Phan Thị Trang  NV 

30 Lê Trần Minh Tuấn 12/19/2019 Nam Số 04 hẻm 107,  Tổ 20, KĐ Lê Văn Chiến  Lái xe Trần Thị Mai  Kế toán 

31 Bùi Yến Vy 4/13/2019 Nữ 266- khương trung- khương đình Bùi Xuân Nhất tự do Phạm Thị Miền  tự do 

32 Nguyễn Huy Khánh 8/16/2019 Nam Tổ 14 Khương Đình Ng Trung Cường Nhân viên  Phạm Hương Ly Nhân Viên  

33 Lê Quang Lâm 8/30/2019 Nam Tổ 17 Khương Đình Lê Quang Doanh  tự do Nguyễn Thanh Thuỷ Nhân viên  

34 Nguyễn Đức Phát 3/21/2019 Nam Số 25  ngách 271/295 BXT Nguyễn Văn Nghị  tự do Vũ Thị Hoà Nhân viên  

35 Vũ khánh toàn 10/3/2019 Nam Số 5, hẻm 358/25/3 BXT Vũ văn điệp Bán thuốc Nguyễn thị hoa Bán thuốc 

36 Nguyễn Gia Hưng 5/7/2019 Nam Tổ 12 Phường Khương Đình Nguyễn Đức Phúc Văn phòng Ngô Thị Vân Nhân viên 

37 Lương Tuệ Anh  5/19/2019 Nữ Tổ 3 cụm 2 Khương Đình  Lương Quốc Hưng   tự do  Trần Thị Yến Kế toán  

38 PHẠM KHÁNH LINH 11/29/2019 Nữ Số 85 Ngõ 1/62/23 BXT Phạm Công Đức Kỹ Sư Lê Thị Huế Nhân viên 

39 Nguyễn Tuệ An 7/11/2019 Nữ Tổ 23 Khương Đình Nguyễn Tân Thế  NV Kiều Thị Huế  NV 

40 Phan Ngân Giang 4/27/2019 Nữ Tổ 3, Cụm 4, P.Khương Đình Phan Hải Anh Công chức Phạm Thị Minh Huệ Nhân viên 

41 Nguyễn Minh Quang 10/24/2019 Nam Tổ 14 Khương Đình Nguyễn Văn Báu  NV Bùi Hồng Hạnh  NV 

42 Hoàng Huyền Anh 10/12/2019 Nữ Tổ 3 Khương Đình Hoàng Tuấn Anh Bác sĩ Phạm Thanh Huyền Sinh viên 

43 Hoàng Kim Vũ 8/16/2019 Nam Tổ 26 Khương Đình hoàng kim trung   NV Nguyễn Thị Thanh  NV 

 


